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	TỈNH UỶ QUẢNG TRỊ
* 

Số 167- BC/TU      
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đông Hà, ngày 09 tháng 8 năm 2013


BÁO CÁO

sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW của Ban Bí thư
Trung ương Đảng khóa X “Về phát triển nền đông y Việt Nam 
và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”

---
Thực hiện Công văn số 4006-CV/BTGTW, ngày 15/3/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW, ngày 4/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”; từ những kết quả triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị báo cáo như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CÁC CẤP ỦY ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN
1. Tình hình triển khai, quán triệt, học tập Chỉ thị:
Ở tỉnh: Sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X ban hành Chỉ thị 24-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tuyên truyền tổ chức thực hiện Chỉ thị. 
Hội Đông y tỉnh tổ chức quán triệt Chỉ thị 24-CT/TW đến toàn thể cán bộ, hội viên, qua việc quán triệt, hội viên hiểu sâu các quan điểm,  mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, về vai trò và tầm quan trọng của công tác và trách nhiệm của người lương y trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.
Cấp huyện và cơ sở: Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, các huyện, thị, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc đã tổ chức hội nghị phổ biến Chỉ thị đến đội ngũ cán bộ chủ chốt. Đồng thời, chỉ đạo các TCCSĐ trực thuộc phổ biến những nội dung cơ bản của Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.
2. Những văn bản của Cấp uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW:
Để triển khai Chỉ thị 24-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương “Về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới” mặc dù, Tỉnh uỷ không ban hành nghị quyết chuyên đề, nhưng năm 2006, đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU “về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới” trong đó đề ra nhiệm vụ: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền… Tiếp tục kiện toàn hệ thống khám, chữa bệnh bằng đông y và quản lý nhà nước về đông y, đông dược từ tỉnh đến cơ sở; xây dựng quy hoạch tổng thể vùng chuyên nuôi trồng dược liệu; kết hợp chặt chẽ giữa việc khuyến khích “trồng cây thuốc tại vườn, tại nhà” với việc hình thành các vùng chuyên nuôi trồng, chế biến cây thuốc theo hướng công nghiệp. Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thành lập các cơ sở khám chữa bệnh, đào tạo nhân lực, sản xuất kinh doanh thuốc đông y, phát triển các vùng dược liệu đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập.
HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số: 11/2013/NQ-HĐND, ngày                      31/5/2013 về nâng cao năng lực hệ thống y tế huyện, thành phố, thị xã, xã, phường, thị trấn, thôn, bản, khu phố đến năm 2020.
UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2440/KH-UBND về phát triển y dược cổ truyền đến năm 2020. 
Các đơn vị trực thuộc tỉnh và ngành Y tế đã triển khai quán triệt các văn bản trên cho toàn thể cán bộ, viên chức trong ngành, phổ biến rộng rãi trong nhân dân. 
3. Công tác kiểm tra, giám sát:

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW của Ban Bí thư được coi trọng. Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh trong kế hoạch kiểm tra công tác y tế đều có đề cập đến lĩnh vực đông y. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh đã kiểm tra đánh giá toàn diện lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ nhân dân, trong đó có công tác phát huy và phát triên Hội Đông y của tỉnh. Ngoài ra, Thanh tra Sở Y tế đã phối hợp với Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra một số cơ sở kinh doanh dược liệu và thuốc từ dược liệu. Qua thanh tra đã phát hiện và đề nghị xử phạt các cơ sở hành nghề Y học cổ truyền bán thuốc từ dược liệu không rõ nguồn gốc, không có số đăng ký lưu hành của Bộ Y tế.
4. Đánh giá sự chuyển biến về nhận thức, vai trò của Đảng, chính quyền và sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể:
Sau khi quán triệt Chỉ thị 24-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương, các văn bản triển khai của tỉnh và các cấp uỷ Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và đại đa số nhân dân nhận thức ngày càng rõ hơn về vai trò, tầm quan trọng của đông y; quan tâm đúng mức đến việc khám, chữa bệnh bằng đông y trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hầu hết các trạm y tế hiện nay đều có vườn cây thuốc nam và phòng thuốc đông y. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ 24-CT/TW
1. Sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng:
Quán triệt Chỉ thị 24-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các cấp uỷ đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong đó có công tác đông y. Hội Đông y tỉnh Quảng Trị được hưởng chế độ hội đặc thù, theo đó, các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội được hưởng phụ cấp theo Quyết định 68/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Công tác khám chữa bệnh bằng đông y và quản lý Nhà nước về đông y:
2.1. Công tác củng cố và phát triển mạng lưới y học cổ truyền

* Tuyến tỉnh: hiện tại 3/3 bệnh viện tuyến tỉnh đều có Khoa Đông y; trong đó, Khoa Đông y của Bệnh viện Đa khoa tỉnh có quy mô 30 giường bệnh, với 22 nhân viên (3 bác sĩ); Khoa Đông y của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Triệu Hải: quy mô 20 giường bệnh, 15 nhân viên (có 1 bác sĩ); Khoa Đông Y của Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng, quy mô 10 giường bệnh với 5 nhân viên. Sở Y tế đang chuẩn bị các điều kiện để sớm trình các cấp có thẩm quyền thành lập Bệnh viện Đông y.
* Tuyến huyện: tỉnh Quảng Trị hiện có 7/9 Bệnh viện Đa khoa tuyến huyện có Khoa Đông y; 2/9 bệnh viện có Tổ Đông y trong Khoa Nội. Mỗi khoa, Tổ Đông y đều có 1 nhân viên.

Nhìn chung, các bệnh viện bố trí đầy đủ các phòng và trang thiết bị cho hoạt động đông y như: máy sắc thuốc tự động, máy xoa bóp, máy điều trị tần phổ, đèn hồng ngoại, máy điện châm...
* Tuyến xã: Thông qua việc xây dựng chuẩn quốc gia về y tế, các trạm y tế đã xây dựng vườn thuốc nam và đưa hoạt động đông y tại các trạm y tế đi vào nền nếp. Đến nay, toàn tỉnh đã có 113/141 trạm y tế có cán bộ y học cổ truyền; 113 trạm y tế xã đạt tiên tiến về y học cổ truyền; 93 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế trong đó có chuẩn y học cổ truyền. Nhiều trạm y tế được trang bị máy điện châm, được cung cấp đầy đủ thuốc đông dược phục vụ cho công tác khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại trạm y tế.
* Hành nghề y học cổ truyền tư nhân: Toàn tỉnh hiện có 88 phòng chẩn trị y học cổ truyền và 1 Trung tâm kế thừa y học cổ truyền. Hệ thống y tế tư nhân về y học cổ truyền không ngừng phát triển và đã góp một phần lớn vào công tác khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh.
* Hội Đông y tỉnh Quảng Trị được thành lập năm 1990. Sau 23 năm hoạt động Hội không ngừng được củng cố và phát triển. Hội Đông y tỉnh hiện có 3 đơn vị trực thuộc, 9 huyện hội cấp huyện, 28 chi hội xã/phường với 500 hội viên. Về trình độ chuyên môn có 6 bác sỹ đông y (trong đó có 3 người có trình độ sau đại học); 45 y sỹ đông y, 83 lương y đã qua chương trình chuẩn hoá lương y của Bộ Y tế và Trung ương Hội.
2.2. Công tác khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
Toàn tỉnh hiện có 75 giường bệnh y học cổ truyền trong tổng số 1330 giường bệnh toàn tỉnh, chiếm tỷ lệ 5.64%; 169.228 ca khám bệnh y học cổ truyền chiếm 15,57%; tổng số bệnh nhân nội trú y học cổ truyền 14.158, chiếm 7,53%. Số bệnh nhân khám, chữa bệnh, số lần khám bệnh y học cổ truyền tăng dần qua các năm cả ở 3 tuyến. Điều này cho thấy nhu cầu về khám bệnh bằng y học cổ truyền của nhân dân rất lớn, đặc biệt đối với nhóm người cao tuổi và nhóm bệnh mãn tính. 

2.3. Công tác nghiên cứu khoa học

5 năm qua, đã có 2 đề tài cấp tỉnh. Trong đó, đề tài  “ Khảo sát cây thuốc nam được trồng, thu hái và sử dụng chữa bệnh trên địa bàn Quảng Trị’’. Đề tài có sự tham gia của 50 lương y; y, bác sĩ của 9 Hội cấp huyện, dề tài đã được Hội đồng khoa học tỉnh đánh giá cao. 

Ngoài ra, Hội Đông y Tỉnh đã sưu tầm và biên soạn bài thuốc dân gian, bài thuốc gia truyền chữa bệnh trong nhân dân Quảng Trị; đã lập được danh mục thuốc thiết yếu 85/130 vị và 56/60 cây thuốc phải được trồng theo quy định của Bộ Y tế. Đặc biệt, đã phát hiện 60 cây thuốc nhưng chưa tìm được tên khoa học và chưa được đề cập trong các tài liệu và một số cây đã xác định tên khoa học nhưng không có trong cuốn sách “Cây thuốc và vị thuốc Việt Nam” của Đỗ Tất Lợi. Hội Đông y tỉnh cũng đã tập hợp được 409 bài thuốc dân gian có trong cộng đồng. Các lương y cũng đã giới thiệu 49 bài thuốc gia truyền có giá trị. Hội đã đúc kết 20 phương thuốc hay của các Lương y giỏi để in trong tập san để giới thiệu cho các hội viên.
2.4. Công tác dược liệu và thuốc thành phẩm y học cổ truyền
Quán triệt Chỉ thị 24-CT/TW của Ban Bí thư việc quản lý dược liệu và thuốc từ dược liệu ngày càng được quan tâm. Tỉnh đã từng bước đưa các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực Y học cổ truyền thực hiện đúng theo các quy định của Nhà nước.

Năm 2011, Sở Y tế đã có “Đề án Phát triển ngành dược tỉnh Quảng Trị giai đoạn năm 2011-2020” trình UBND tỉnh, trong đó có đề cập đến công tác quy hoạch nuôi trồng và phát triển các vùng dược liệu trọng điểm, tiềm năng của tỉnh. 
Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, hiện có: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Quảng Trị là doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hoá từ năm 2002, gồm: 4 trung tâm bán buôn, 77 quầy thuốc, 33 đại lý bán thuốc; 5 Công ty TNHH dược phẩm, trong đó có 1 Công ty TNHH có thêm hình thức bán buôn thuốc từ dược liệu (Công ty TNHH DP Thành Long). Các công ty TNHH có 10 đại lý bán lẻ thuốc; 01 doanh nghiệp bán buôn thuốc đông y, thuốc từ dược liệu (Doanh nghiệp Trường Lưu Thủy) và 32 nhà thuốc tư nhân. Ngoài ra, các cơ sở bán lẻ của các Công ty đều có kinh doanh thuốc từ dược liệu (thành phẩm đông y); 01 trung tâm thừa kế, ứng dụng y học cổ truyền; 85 cơ sở hành nghề y học cổ truyền có bán lẻ dược liệu và thuốc từ dược liệu.

Quản lý hoạt động sản xuất thuốc từ dược liệu:   
Tỉnh Quảng Trị hiện chỉ có Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Quảng Trị sản xuất được hai mặt hàng thuốc từ dược liệu: Thuốc Ích mẫu chai 160ml và Rượu Ngũ Gia Bì 650ml, với tổng doanh thu chưa đến 400 triệu đồng. 
Tuy nhiên, việc sản xuất hai mặt hàng thuốc từ dược liệu này đang còn mang tính chất thủ công, điều kiện vật chất trang thiết bị còn hạn chế. Nguyên liệu để sản xuất hai mặt hàng trên thu mua tại địa phương chưa được kiểm nghiệm chất lượng đầu vào (do điều kiện sản xuất quá nhỏ thiếu trang thiết bị kiểm nghiệm). Việc kiểm nghiệm thành phẩm chỉ gói gọn trong tiêu chí: Độ nhiễm khuẩn và độ cồn, chưa kiểm nghiệm được các thành phần của thuốc. 
Trên địa bàn tỉnh hiện có 2 doanh nghiệp bán buôn dược liệu và nhiều cơ sở hành nghề y học cổ truyền có bán lẻ dược liệu và thuốc từ dược liệu. Các cơ sở kinh doanh buôn bán dược liệu hầu hết là của tư nhân và còn nhiều bất cập.
3. Về quy hoạch vùng chuyên trồng dược liệu, xác định nhu cầu sử dụng dược liệu phục vụ khám chữa bệnh
Từ năm 2008 đến nay việc quy hoạch trồng và sử dụng thuốc nam chủ yếu tập trung vào vườn thuốc nam mẫu ở các bệnh viện, trạm y tế xã, thị trấn và các phòng chẩn trị. Trong đó, tập trung trồng 60 loại cây thuốc nam trong danh mục thuốc thiết yếu Việt Nam do Bộ Y tế quy định, góp phần vào việc xây dựng chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn 2001 – 2010 và giai đoạn 2011 – 2020.
4. Tình hình nuôi trồng dược liệu tại địa phương

Các cấp Hội Đông y trong tỉnh và các trạm y tế xã, phường, thị trấn đều có vườn thuốc nam quy định của Bộ Y tế. Trên địa bàn tỉnh, việc nuôi trồng dược liệu chưa hình thành vùng tập trung, hiện chỉ có một số hộ gia đình ở huyện Cam Lộ, Hướng Hoá nuôi hươu, nai lấy gạc nhung làm thuốc. Hội Đông y huyện Cam Lộ có nấu cao lá vằng nhưng cũng ở mức độ nhỏ, lẻ và chủ yếu lưu hành trong tỉnh. Ngoài ra, thuốc thành phẩm cao đơn hoàn tán, thuốc phiến được sản xuất bào chế thủ công tại hầu hết các phòng chẩn trị để phục vụ bệnh nhân tại chỗ.
5. Những hạn chế, khó khăn
Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 24 CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, một số cấp ủy Đảng còn chưa có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên nên kết quả chưa cao.
Vai trò tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW của các Hội Đông y từ tỉnh đến cơ sở còn nhiều hạn chế. Năng lực tổ chức quản lý, triển khai thực hiện công tác của các hội còn khó khăn.

Nhìn chung các Khoa Đông y của các bệnh viện tuyến tỉnh còn thiếu về  nhân lực, thiếu các trang, thiết bị hiện đại. Tuyến huyện còn thiếu bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền (1/9 bệnh viện có bác sĩ chuyên khoa Đông y và 8/9 Bệnh viện chỉ có y sỹ đông y). Do đó, nhiều bệnh viện không đủ nhân lực để thành lập Khoa Đông y và việc thu dung bệnh nhân để khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền còn nhiều hạn chế, chưa đạt tỷ lệ như kế hoạch giai đoạn 2000 - 2010.
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền để phát triển nền Đông y góp phần cải thiện và nâng cao sức khỏe của nhân dân. Củng cố tổ chức Hội Đông y từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn, thực hiện theo đúng Nghị định 45/2010/NĐ- CP quy định về tổ chức quản lý Hội. Thực hiện tốt công tác phát triển hội viên, đa dạng hóa thành phần tham gia đảm bảo chất lượng và số lượng. Phấn đấu đến năm 2015 có 100% cán bộ y học cổ truyền tại các cơ sở y tế. Coi trọng việc giáo dục, bồi dưỡng chuyên môn nâng cao chất lượng hội viên, tự rèn luyện phấn đấu mỗi hội viên Đông y giỏi về chuyên môn, trong sáng về đạo đức.

2. Nâng cao hiệu quả, hoạt động của các Khoa Đông y tại các Bệnh viện, phòng chẩn trị Đông y trong toàn tỉnh. Nâng cấp trang, thiết bị máy móc, dịch vụ y tế, đáp ứng yêu cầu công tác xã hội hóa đông y. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sự lãnh đạo quản lý Nhà nước của ngành Y tế về hoạt động đông y, để đội ngũ lương y góp phần tích cực trong công tác hoạt động khám chữa bệnh, phục vụ tốt sức khỏe nhân dân.
Xúc tiến thành lập Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trong giai đoạn mới. Đẩy mạnh hoạt động phối kết hợp Đông, Tây y; ứng dụng công nghệ tiên tiến, bài thuốc hay có hiệu quả trong công tác điều trị. Củng cố xây dựng trồng vườn thuốc nam mẫu tại các bệnh viện, chi hội, trạm y tế để hướng dẫn nhân dân trồng và sử dụng phát huy tốt tác dụng phòng và chữa bệnh chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cộng đồng, góp phần thực hiện tốt Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 về hoạt động y học cổ truyền.

Chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Tăng cường các hoạt động hội thảo, hội nghị để học tập, trao đổi kinh nghiệm nhằm tăng cường tốt vai trò nòng cốt của Hội Đông y về phát triển nền đông y trong thời kỳ mới.

3. Trung ương cần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý dược liệu và thuốc từ dược liệu.

Cần có kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng, từng bước nâng cao số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ làm việc về y học cổ truyền.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở hành nghề y học cổ truyền để hướng dẫn và có biện pháp xử lý, chấn chỉnh kịp thời, đưa các cơ sở hành nghề trên thị trường hoạt động đúng theo quy định của Nhà nước.
Trên đây là báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X “Về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”, xin báo cáo để Ban Tuyên giáo Trung ương được biết.
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